Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.001827.H50
Số quyết định: 729/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản tại địa phương và tàu cá của địa phương khác xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền), cụ thể:
a) Chỉ cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đối với cơ sở trồng trọt. 
b) Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư - Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản; tàu cá; cảng cá; cơ sở sản xuất nước đá phục vụ nông, lâm, thủy sản 
c) Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đối với cơ sở chăn nuôi; giết mổ, sơ chế; kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn. 
d) Chỉ cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng - Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đối với cơ sở chế biến nông lâm thủy sản; sản xuất, chế biến, kinh doanh muối, muối i-ốt; cơ sở thu mua, sơ chế, kinh doanh, kho lạnh bảo quản thực phầm nông lâm thủy sản; chợ đầu mối, đấu giá thực phâm nông lâm thủy sản. 
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:  Bộ phận “tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. 
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
* Bước 2:  
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 (một) ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.
* Bước 3:  
 Cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo kết quả tới cơ sở, ngày dự kiến thẩm định trong trường hợp hồ sơ hợp lệ; hoặc thông báo hồ sơ không đạt và nêu rõ lý do.
* Bước 4:  
 Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
- Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập đoàn thẩm định ngay sau khi có thông báo hồ sơ hợp lệ;
- Đoàn thẩm định công bố quyết định thành lập đoàn, nêu rõ mục đích và nội dung thẩm định;
- Tiến hành thẩm định thực tế: xem xét, đánh giá hồ sơ, tài liệu lưu, đánh giá thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở bao gồm nhà xưởng, trang thiết bị, nguồn lực quản lý, chương trình quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và thu hồi, xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn, kết quả thực hiện; phỏng vấn các đối tượng liên quan, lấy mẫu nếu cần theo quy định.
- Lập biên bản thẩm định và thông báo kết quả thẩm định tới đại diện cơ sở theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT). Trường hợp phát hiện cơ sở có hành vi vi phạm, đoàn thẩm định lập biên bản làm việc hoặc biên bản vi phạm hành chính để chuyển cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
- Sau khi nhận được Biên bản thẩm định của đoàn thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra biên bản (yêu cầu đoàn thẩm định giải trình các nội dung đánh giá nếu cần).
- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT trong trường hợp:
+ Cơ sở đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và có kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu trong trường hợp có lấy mẫu kiểm nghiệm trong quá trình thẩm định.  
+ Trường hợp kết quả lấy mẫu kiểm nghiệm không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, việc cấp Giấy chứng nhận chỉ được thực hiện sau khi cơ sở điều tra nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và được cơ quan thẩm quyền kiểm tra đạt yêu cầu.
+ Trường hợp cơ sở có kết quả thẩm định không đạt nhưng có báo cáo khắc phục và được đoàn thẩm định thẩm tra đạt yêu cầu trong thời hạn cấp Giấy chứng nhận, cơ quan thẩm quyền thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận.
- Trường hợp kết quả thẩm định không đạt và cơ sở không khắc phục trong thời hạn yêu cầu, cơ quan thẩm quyền ban hành thông báo kết quả thẩm định, không cấp Giấy chứng nhận, đồng gửi cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở địa phương để giám sát cơ sở không được hoạt động.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
15 Ngày
	
Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản do cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện: 700.000 đồng/cơ sở.)
	
15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
15 Ngày
	
Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản do cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện: 700.000 đồng/cơ sở.)
	
15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
15 Ngày
	
Phí : 700.000 Đồng (Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản do cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện: 700.000 đồng/cơ sở.)
	
15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
1) Hồ sơ đăng ký bao gồm: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 17/2025/TT-BNNMT
	
PhlcInngh.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 17/2025/TT-BNNMT
	
PhlcIIBnthuytminh.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện cấp
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Sở Nông Nghiệp và Môi trường - tỉnh Quảng Trị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y - tỉnh Quảng Trị, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư - tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng - tỉnh Quảng Trị
Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nông Nghiệp và Môi trường - tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm phục vụ HCC tỉnh
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 17/2024/TT-BNNPTNT
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
44/2018/TT-BTC
	
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
	
07-05-2018
	
Bộ Tài chính

	
38/2018/TT-BNNPTNT
	
Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
25-12-2018
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
286/2016/TT-BTC
	
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
	
14-11-2016
	
Bộ Tài chính

	
18/2021/QĐ-UBND
	
Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm  thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	
12-07-2021
	
UBND tỉnh Quảng Trị

	
32/2022/TT-BNNPTNT
	
Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT
	
30-12-2022
	

	
17/2024/TT-BNNPTNT
	
Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
28-11-2024
	

	
17/2025/TT-BNNMT
	
Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước  trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	
19-06-2025
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	
729/QĐ-UBND
	
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	
08-09-2025
	
UBND tỉnh Quảng Trị


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản phải đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều: 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 54, 55 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
